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	BỘ CÔNG THƯƠNG

_________________________


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________________________________________________

	Số:      /2023/TT-bct
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2023


THÔNG TƯ

Quy định về việc bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp 

không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Căn cứ Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất;
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này quy định về việc bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp không dùng trong thực phẩm để phân biệt với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm. 

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với cồn công nghiệp trong các trường hợp sau đây: 
a) Được sản xuất để xuất khẩu theo hợp đồng gia công hàng xuất khẩu hoặc hợp đồng sản xuất hàng để xuất khẩu; 
b) Được doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp hoạt động trong khu chế xuất nhập khẩu làm nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu; 
c) Tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan;

d) Được sử dụng để phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng; 
đ) Được sử dụng để phục vụ mục đích thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.
3. Cồn sử dụng trong lĩnh vực y tế không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2.  Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, san chiết, đóng gói và sử dụng cồn công nghiệp trên lãnh thổ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Cồn công nghiệp là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C2H5OH và có tên khoa học là ethanol, được sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, có chứa tạp chất và các thành phần có hại, không đạt yêu cầu dùng trong thực phẩm theo quy định của QCVN 6-3:2010/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn, có khả năng gây ngộ độc cấp tính.
2. Hỗn hợp cồn công nghiệp là tập hợp của hai hoặc nhiều chất, trong đó có một chất là cồn công nghiệp, mà giữa chúng không xảy ra phản ứng hóa học trong điều kiện bình thường.
3. Chất chỉ thị màu là hóa chất được bổ sung vào cồn công nghiệp để phân biệt cồn công nghiệp với cồn thực phẩm thông qua sự khác nhau về màu sắc nhằm phòng ngừa pha chế rượu từ cồn công nghiệp gây tổn hại đến sức khỏe con người. 
4. Nhãn cồn công nghiệp là nhãn hàng hóa đối với cồn công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ và quy định về nhãn hóa chất tại Thông tư số 32/2017

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" /

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 11

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-113-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-hoa-chat-346246.aspx" \t "_blank" 3/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 17/2022/

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
5. Phiếu an toàn hóa chất là tài liệu thể hiện thông tin về hóa chất được xây dựng theo quy định tại Điều 24 của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP đã được sửa đổi tại khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2022 và quy định tại Điều 7 của Thông tư số 32/2017

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" /

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" TT-BCT đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 1 của Thông tư số 17/2022/

 HYPERLINK "https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx" \t "_blank" TT-BCT.
Điều 4. Quy định về việc bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp

1. Cồn công nghiệp chứa trong bao bì có dung tích nhỏ hơn hoặc bằng 50 lít phải được bổ sung chất chỉ thị màu để phân biệt với cồn thực phẩm nhằm phòng ngừa pha chế rượu từ cồn công nghiệp.

2. Cồn công nghiệp sau khi bổ sung chất chỉ thị màu phải có màu sắc phân biệt được bằng mắt thường với cồn thực phẩm trong suốt quá trình lưu thông trên thị trường. Chất chỉ thị màu phải đảm bảo không xảy ra phản ứng hóa học với cồn công nghiệp và các chất khác trong hỗn hợp cồn công nghiệp, không gây phát sinh độc tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người sau khi được bổ sung vào cồn công nghiệp.

3. Đối với trường hợp cồn công nghiệp đã bổ sung chất chỉ thị màu nhưng được pha loãng dẫn đến hàm lượng chất chỉ thị màu giảm, không phân biệt được với cồn thực phẩm, tổ chức, cá nhân thực hiện pha loãng có trách nhiệm bổ sung lại chất chỉ thị màu để đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc phân biệt cồn công nghiệp với cồn thực phẩm và phòng ngừa pha chế rượu từ sản phẩm cồn không được phép dùng trong thực phẩm 
1. Trách nhiệm bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp

a) Tổ chức, cá nhân thực hiện ít nhất một trong các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, san chiết, đóng gói cồn công nghiệp thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường;
b) Tổ chức, cá nhân thực hiện bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp phải ghi rõ thông tin về chất chỉ thị màu được bổ sung trên nhãn cồn công nghiệp. Tổ chức, cá nhân là nhà sản xuất hoặc nhập khẩu phải ghi rõ thông tin về chất chỉ thị màu được bổ sung vào cồn công nghiệp trên Phiếu An toàn hóa chất; 

c) Tổ chức, cá nhân thực hiện bổ sung chất chỉ thị màu vào cồn công nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin nêu tại điểm b khoản này.

2. Tổ chức, cá nhân thực hiện ít nhất một trong các hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, san chiết, đóng gói cồn công nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này có trách nhiệm bổ sung Hình đồ cảnh báo sản phẩm không được uống trên nhãn và bao bì hàng hóa cồn công nghiệp theo hướng dẫn tại Phụ lục của Thông tư này trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường. 

3. Tổ chức, cá nhân không được sử dụng cồn công nghiệp đã bổ sung chất chỉ thị màu hoặc có Hình đồ cảnh báo sản phẩm không được uống theo quy định tại Phụ lục của Thông tư này trên nhãn và bao bì hàng hóa để sản xuất, pha chế rượu và đồ uống có cồn. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Cục Hóa chất thực hiện quản lý cồn công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa chất.

2. Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện biện pháp phân biệt cồn công nghiệp không dùng trong thực phẩm với cồn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

3. Tổng cục Quản lý thị trường hướng dẫn, chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cồn công nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Điều khoản chuyển tiếp

Cồn công nghiệp được đưa vào lưu thông trên thị trường trước ngày Thông tư này có hiệu lực được tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2023.
Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, giải quyết./. 

	Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật);

- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương;

- Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Lãnh đạo Bộ, đơn vị thuộc Bộ; 

- Lưu: VT, HC.
	BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên


Phụ lục
HƯỚNG DẪN BỔ SUNG HÌNH ĐỒ CẢNH BÁO ĐỐI VỚI CỒN CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư số      /2022/TT-BCT ngày     tháng    năm 2022 của Bộ Công Thương)

1. Hình đồ cảnh báo 
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2. Hướng dẫn bổ sung Hình đồ cảnh báo 
a) Hình đồ cảnh báo phải được bổ sung vào nhãn hàng hóa hoặc được gắn trên bao bì thương phẩm của sản phẩm cồn công nghiệp ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, và không được che khuất những nội dung bắt buộc của nhãn hàng hóa;
b) Hình đồ cảnh báo phải được in màu trên nền màu tương phản; 

c) Tổ chức, cá nhân tự xác định kích thước của Hình đồ cảnh báo để đảm bảo phù hợp với kích thước của nhãn hàng hóa và bao bì thương phẩm, nhưng kích thước Hình đồ cảnh báo không nhỏ hơn:

- 25 mm x 25 mm (đường chéo x đường chéo) đối với phương tiện chứa có dung tích dưới 1 lít; 

- 50 mm x 50 mm (đường chéo x đường chéo) đối với phương tiện chứa có dung tích 1-5 lít; 

- 100 mm x 100 mm (đường chéo x đường chéo) đối với phương tiện chứa có dung tích 5-30 lít; 

- 125 mm x 125 mm (đường chéo x đường chéo) đối với phương tiện chứa có dung tích lớn hơn 30 lít. [image: image2.png]
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